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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SUDUNG . 
TRƯỚC KHI DÙNG 

NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI - 
Ý KIEN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ - 
KHÔNG DÙNG THUOC QUÁ HẠN ” 
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THANH PHAN: ChoSmldungdichuéng 
. Hoatchdt: - 

Vitamin C (Ascorbic acid) ............ .. 100 Mg 
Tá dược: Vừa đủ. o, 4 
(Acid citric, Natri citrat, Suadose Sorbitol 70%, 
Natri benzoat, Hương cam, Màu Tartrazin, PEG 
6000, Sucrose, Natri metabisum Nuécfinh 
khiết). 

DẠNG BÀO cue Dung dich uéng e 
Mô tả sản phẩm: Dung dich uéng có màu 
vàng cam, hương. cam Ay 

CHỈ ĐỊNH: &3 4 ƯØ x tero T q 

Bồ sung vitamin C. X i6† 
Phòng và điều trị bệnh scorbut. aSH n 

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: ivvglyV - 
Đ6Ivti›1qloy'eócI'6ư1gcl6o1glf<›ặcnủIJrrvl' 
Tré em: 
- Bổ sung vnlamm C véo ch6 do ăn: LÓu 

uống '/, - 1 óng hoac gollngéy 
-Phbngvadléutnbénhsoofbut 100 - 300 
mg/ngày có ighĩa là uống 1 - 3 ống höoặc 
gói/ngày, chia làm nhiều Iàn i 
Người lớn: 
Bòs«›|'ogvilamhv<3v1ì<›c~…ì\édộán:Tttay<!òitt': 
50 - 200 mg/ngày Gổ nghĩa là uéng ', - 2 éng 
hoặc gói/ngày. 
- Phòng và điều trị-bệnh scorbut: 100 - 250 
mgIIù'lt.aólulJttĩcIùn.nóv|g1-2.5óiìllIs<›ặc: 
góillằn x 1- 2 
Đồi với quy cách ¢ u6ng10ml 
Tréem: .. « YOU : 
-BòouJtugvlI1nrllIr›cvlà›t›c-:ơơón*!o|n Llèu 
thay déi từ 35 - 100 mg/ngày có nghĩa là 
ubng Y, = '1; bng/ngay. 

VMÀUHO U3 

- Phòng va điều tri bệnh scorbut: 100 - 300 
mg/ngày có nghĩa là ubng-'l z s Anglng%y 
chia làm nhiều lằn. 

Ngườilớn: - t 
- Bồ sung vitamin C vao ohé độ ăn: Thay 
đổi từ 50 - 200 mg/ngày có nghĩa là ubng 
Y, - 1 ống/ngày. | 
~ Phòng va điều tri bệnh scorbut: 100 = 250 
mgnbn ¢6'nghfa là udng '/, - 1,25 ống/làn x 
-2 làn/ngày. 

061 với quy cách ehal 
Tré em: S 
-sbumvmchaocnéaom uAumay 
đổi từ 35 =100 mg/ngay có nghĩa là uống 
2,5 - 5 ml/ngày (đóng bằng oóc đong kèm theo). 
- Phòng và điều trị bệnh scorbut: 100:~-300 
mg/ngày có nghĩa là uống 5 - 15 ml/ngày 

bằng cốc đong kèm theo), chia lam - 
nhiều lan. ! 
Người lớn: 0 n0g 
~ Bé sung vitamin C vào chế độ ăn: Thay 
đổi từ 50 - 200 mg/n g y có nghĩa là uống 
2,5-10 miingay (dong ocbc dong Kèm theo). 
- Phòng và điều trị bệnh scorbut: 100 =250 
mg/lần có nghĩa là mỗi lần uồng 5 - 12,5 mulằn 
Imửửmmmnqu. 

l3IƠO'Oí3IẫO0llỤll'I 
Chénig cHỉ định dflngwmmincuéucaooho 
người bị thiéu G6PD (nguy cơ thiéu mau tan 
huyét), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat 
niệu và loạn chuyển'hoá oxalat (tăng nguy cơ 
sỏi thận), bị bệnh lhalassemm (flng nguyw 

Hháp thu sat). 

‘cAun IAO VA THAN m KHI DUNG 
THUOC: : 

oxalat niéu, huyét khél tmhmad\séu dung 
Wlmvhnflncmmangmwhédin 
tới bệnh scorbut & trẻ sơ sinh. - ! 
VtamnCcéMgAyaddhotnuOc“u. 
khi dẫn tới két tủa urat hoặc cystin, ho‘csdl 
mlatrnoaemuécmamt&nm 
Cảnh báo ta dược: 
Thành phàn' của :thuốc 06 d'u)a soruu 
'suorose néu bệnh nhân không dung nạp với 
mmột số loại đường; hãy bao với bác sĩ của 
ban trước Khi.sử dụng thuốc. 
'Thành phần của thuốc có chứa tá dược màu 
vàng tartrazin, có thé gây phản ứng dị ứng: 
Thành phan của thuốc có chứa tá dượcnatri 
metabisulfit; vlióo\*uI<f1cgi:ycJfơivat.vìtg;<;t›trvuãvì 
nghiêm trọng và co thắt phé quản: - - 



SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI 
VÀ CHO CON BÚ: 
Phụ nữ có thai: . f 

Vitamin C đi qua nhau thai. Chưa có các 

nghiên cứu cả trên động vật và trên người 

mang thai, néu dùng vitamin C theo nhu cầu 
bình thường hàng ngày thì chưa thầy xảy ra 
vắn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những 

lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có 

thé làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đền 
bệnh scorbut & trẻ sơ sinh,. .- » » 
Phụ nữ cho con bú: ¥ 

Vitamin C phân bé trong sữa me. Người cho 
con bú dùng vitamin C theo nhu cầu bình 

thường, chưa thầy có ván dé gì xảy ra đồi với 
trẻ sơ sinh. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHA NĂNG 
LÁIXE,VẬN HANH MÁY MÓC: . ” 7- 
Thuốc không gây buồn ngủ nén sir dụng 
được cho người lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TAC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC: 
Tương tác thuốc: 
Dùng đồng thời theo tỷ lệ trên 200 m vitamin C 
với 30 mg sắt nguyên tố làm tăng hap thu sắt 
qua đường dạ dày - ruột; tuy nhiên, đa số 

ười bệnh đều có khả năng hấp thu sắt 
3í1qìlà€›l|ìộ1cấlìÍIđấyũ'I1I\ùl(Í|ỏ1igẸlI’Ủi 
dùng đồng thời vitamin C. 

Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm 

tăng bài tiết vitamin C và giảm bai tiét aspirin 
trong nước tiều. 
Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazine 
dẫn đến giảm nồng độ fluphenazine huyết 

tương. 'Sy acid hóa nước tiểu sau khi dùng 
vitamin C có thé làm thay ddi sy bài tiết của 
các thuốc khác. oo s 

’ffl'~ in C liều cao có thể phá hủy vitamin 
: - ubng 

hoặc sau khi uéng vitamin B,... irm 
VÌ\I'IHl\`i'\ClÒlI'm-(3l'ỦltÍ\l.'fI'I’ƠỨì.ẮfỦl~vỪỨ1 
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tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc 
này với các thuốc khác: 

TAC DỤNG KHONG MONG MUON CỦA 
THUỐC:. . . X N 
Rồi loạn tiêu hoá eó thé xảy ra khi dùng liều 

cao vitamin C (từ 1 g hàng ngày trở lên). 
Tăng oxalat niệu, buồn nôn, nén, o cứng cơ 
bụng, mệt mỏi, mét ngủ hoặc buồn ngủ, thiéu 
méu tan máu có thé xảy ra khi dùng vitamin C. 
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOAC 
DƯỢC SĨ NHỮNG PHAN ỨNG CÓ HẠI 
GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUOC . 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: : 
Quá liều: Có thé gay toan chuyén hóa hoặc 
thiếu máu tan máu & những người. thiếu 
G6PD. Dùng liều cao có thé gây suy thận. 
Cách xử trí: Rửa dạ dày nều bệnh nhân đền 
sớm và điều trị hỗ trợ. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: . . 
“Hộp 20 gói x 5 ml 
Hộp 30 gói x 5 ml 
Hộp 50 gói x 5 ml s 
Hộp 20 ống nhựa uéng x 5 ml 
Hộp 30 ống nhựa uống x 5 ml 
Hộp 50 éng nhựa uống x 5 ml 
Hộp 20 ống nhựa uống x 10ml. .- 
Hộp 30 6ng nhựa ubng x 10 ml 
Hộp 50 ồng nhựa uống x 10 ml. 
Hop 1 chai x 30 ml, kèm 1 cốc đong 
Hộp 1 chai x 60 ml, kèm 1 cốc dong ;- . 
Hộp 1 chai x 100 ml, kèm 1 cốc đong .. 

BẢO QUẢN: 
- Vitamin C sẫm màu dân khi tiép xúc với ánh 

sáng và trong quá trình bảo quản. Dung dịch 
vitamin C bị oxy hoá nhanh trong không khí 

và môi trường kiềm. 

- Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh H n n n n 
HẠN DÙNG: 24 tháng ké từ ngày sản xuất 

TIÊU CHUAN: TCCS — 

GÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHÁM AN THIEN 
314 Bông Sao, Phường 5; Quận 8, TP. Hồ Chí Mính .- 

' Sản xuất tại nhả máy: , 
CÔNG TY CO PHÀN DƯỢC PHÁM AN THIÊN 

L6 C16, Đường S6 9, KON Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chi Minh 
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